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 KẾ HOẠCH 
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT; Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017; 
Căn cứ công văn số 86/GD&ĐT ngày 26/4/2021 của Phòng GDĐT Gia Lâm về Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;
	Căn cứ tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ, số liệu điều tra học sinh trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn.
Trường THCS Kim Sơn xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo trung học cơ sở.  
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng chất lượng công tác tuyển sinh, giảm số học sinh trên một lớp; tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.
4. Tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
   5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh.
II. Tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ
1. Về cơ sở vật chất: Trường hiện có 22 phòng kiên cố để bố trí phòng học cho học sinh, đủ để bố trí cho học sinh học 2 buổi/ngày; có 01 phòng tin học; 01 phòng môn Vật lý-Công nghệ; 01 phòng môn Hóa; 01 phòng Sinh; 01 phòng học ngoại ngữ; 01 phòng đa năng; 03 phòng thư viện.
2. Về đội ngũ: Tổng số CB, GV, NV hiện có: 49 người, trong đó: 02 người trong BGH, 35 giáo viên biên chế, 05 giáo viên hợp đồng thỉnh giảng, 04 nhân viên, 03 hợp đồng bảo vệ, lao công. Đội ngũ của nhà trường đảm bảo chất lượng; số lượng 
đang thiếu 03 người (01 GV dạy Mỹ thuật, 01 GV dạy GDTC, 01 tiếng anh ) theo quy định.
III. Công tác tuyển sinh 
1. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện Gia Lâm quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.
2. Số lượng tuyển sinh:
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 219  học sinh
- Số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh đã điều tra: 219
- Số lớp dự kiến tuyển sinh năm học 2021-2022: 05 lớp
- Số học sinh dự kiến tuyển sinh năm học 2021-2022: 219 (Trong đó: DT1: 212; DT2: 0 ; DT3: 7) 
- Bình quân học sinh/1 lớp: 44
3. Địa bàn tuyển sinh:
Là những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, có hộ khẩu thường trú hoặc cư trú tại các thôn, tổ dân phố của xã Kim Sơn: Thôn Kim Sơn, đường 181, Cừ Keo, Linh Quy Bắc, Linh Quy Đông, Cây Đề, Ngổ Ba, Giao Tất A, Giao Tất B; học sinh có hộ khẩu thường trú và tạm trú thuộc đối tượng 3 (ĐT 3) của xã Kim Sơn có nguyện vọng học tại trường.
4. Độ tuổi tuyển sinh:
- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2010)
- Những trường đặc biệt:
+ Những HS được học vượt lớp hoặc HS được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.
+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.
+ Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.
5. Hồ sơ tuyển sinh:
- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bản phôtô Sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã;
- Bản chính học bạ tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;
- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).
* Lưu ý: Ngoài các hồ sơ trên khi đi tuyển sinh CMHS cần mang theo:
+ Mã tuyển sinh (Do trường tiểu học cấp)
+ CMTND hoặc thẻ căn cước của cả bố và mẹ.
6. Thời gian tuyển sinh:
a. Tuyển sinh trực tuyến
- Thời gian: Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021.
- Phụ huynh sử dụng mã tuyển sinh do trường tiểu học cung cấp để đăng ký tuyển sinh trên trang web: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn (nếu có khó khăn vướng mắc có thể liên hệ trực tiếp để nhà trường hỗ trợ)
b. Tuyển sinh trực tiếp
- Thời gian: từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021 (trong giờ hành chính)
- Những trường hợp CMHS đã tuyển sinh trực tuyến mà không đến trường đối chiếu hồ sơ trong thời gian tuyển sinh trực tuyến thì nhà trường sẽ tiếp nhận hồ sơ từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021 (trong giờ hành chính).
IV. Phân công nhiệm vụ 
 BGH chủ động phối hợp với UBND và Công an xã Đặng Xá trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của trường, báo cáo phòng GD&ĐT. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn.
BGH thông báo công khai tại trường, trên Website của trường tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.
Hiệu trưởng làm công văn đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 6 trình Trưởng phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó chủ tịch là Phó hiệu trưởng, thư ký và một số uỷ viên là cán bộ, giáo viên có năng lực. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.
Cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tuyển sinh: Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như họ tên, ngày sinh, nơi sinh... trong Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Học bạ. Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh “Đã kiểm tra, khớp với bản chính Sổ hộ khẩu và hồ sơ tuyển sinh”, sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc kiểm tra trên.
Hiệu trưởng phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
Kết thúc tuyển sinh HĐTS lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã và phòng GD&ĐT.
BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường chủ động phối hợp với trạm Y tế xã và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, thành phố, huyện (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ tuyển sinh năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19).
Trong suốt qua trình tuyển sinh nhà trường luôn bám sát nội dung Công văn  số 86/GD&ĐT ngày 26/04/2021 của phòng GD&ĐT Gia Lâm về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021- 2022.
V. Tiến độ thực hiện công tác tuyển sinh 
	Thời gian
	Cá nhân, bộ phận thực hiện
	Nội dung công việc

	Trước 15/4
	Hội đồng tuyển sinh (HĐTS)
	Rà soát hoàn thiện thông tin HS phục vụ tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến (mã HS, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, nơi cư trú thực tiễn...)

	Chậm nhất 26/4/2021
	Hội đồng tuyển sinh (HĐTS)
	Hoàn thiện công tác điều tra cơ bản số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh

	Trước 10/5/2021
	BGH
	Nộp kế hoạch tuyển sinh năm học        2021-2022 về Phòng GD&ĐT

	Ngày 13/5/2021
	BGH
	Gửi công văn đề nghị danh sách HĐTS về Phòng GD&ĐT

	Ngày 20/5/2021
	NVVP
	Nhận Quyết định thành lập HĐTS và Kế hoạch tuyển sinh được UBND huyện phê duyệt tại Phòng GD&ĐT

	Ngày 21/5/2021
	HĐTS
	Công bố công khai tuyến tuyển sinh; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh tại trường, đài truyền thanh xã, Website của trường

	Trước 28/5/2021
	HĐTS 
	Cấp mã số tuyển sinh kèm mật khẩu cho CMHS

	Từ 18/6/2021-20/6/2021
	HĐTS, CMHS
	Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến (lần 1)

	Từ 24/6/2021
	HĐTS, CMHS
	Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến (lần 2)

	Từ 18/7/2021- 20/7/2021

	HĐTS, CMHS
	Tuyển sinh trực tuyến

	Từ 73/7/2021-28/7/2021

	HĐTS
	Tuyển sinh trực tiếp vào lớp 6

	Ngày 29/7/2021
	HĐTS
	Báo cáo phòng GD&ĐT kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu

	Từ 30/7/2021-01/8/2021
	HĐTS
	Tuyển sinh trực tiếp vào lớp 6                (đợt bổ sung - nếu có)

	Ngày 03/8/2021
	HĐTS
	Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử

	Ngày 06/8/2021
	HĐTS
	Nộp Phòng GD&ĐT báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh



Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Kim Sơn. Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn, vướng mắc đề nghị các bộ phận kịp thời thông tin lại cho Ban lãnh đạo nhà trường để giải quyết.
	Nơi nhận:
- UBND, Công an xã (để xác nhận);
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
- Lưu: VT.

	HIỆU TRƯỞNG





Phạm Thị Mai


                		

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ KIM SƠN
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	NĂM HỌC 2021 - 2022

	(Kèm theo Kế hoạch số 07 ngày 6/5/2021 của trường thcs Kim Sơn)


	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Trường
	Đối tượng tuyển sinh (đánh dấu X vào cột tương ứng)

	
	
	
	
	DT 1
	DT2
	DT3

	1
	Bùi Khánh An
	14/09/2010
	 
	 x
	 
	 

	2
	Bùi Đức Anh
	17/02/2010
	 
	 x
	 
	 

	3
	Bùi Thế Anh
	19/10/2010
	 
	 x
	 
	 

	4
	Dương Đức Anh
	19/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	5
	Lê Hà Bách
	23/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	6
	Hoàng Gia Bảo
	06/01/2010
	 
	 x
	 
	 

	7
	Vũ Gia Bảo
	23/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	8
	Bùi Tuấn Cường
	29/10/2010
	 
	 x
	 
	 

	9
	Nguyễn Hà Diệu
	13/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	10
	Phan Phúc Đức Duy
	12/02/2010
	 
	 
	 
	 x

	11
	Nguyễn Ánh Dương
	02/03/2010
	 
	 x
	 
	 

	12
	Bùi Thùy Dương
	27/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	13
	Dương Tùng Dương
	24/06/2010
	 
	 x
	 
	 

	14
	Nguyễn Anh Đào
	11/01/2010
	 
	 x
	 
	 

	15
	Nguyễn Viết Hải Đăng
	03/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	16
	Nguyễn Thanh Hà
	04/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	17
	Nguyễn Minh Hải
	05/04/2010
	 
	 x
	 
	 

	18
	Vũ Minh Hiếu
	19/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	19
	Nguyễn Quang Huy
	24/10/2010
	 
	 x
	 
	 

	20
	Lê Thảo Huyền
	12/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	21
	Lê Nguyễn Mai Hương
	06/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	22
	Đào Tuấn Khang
	31/03/2010
	 
	 x
	 
	 

	23
	Vũ Nam Khánh
	17/09/2010
	 
	 x
	 
	 

	24
	Bùi Khánh Linh
	28/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	25
	Lê Phương Linh
	22/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	26
	Nguyễn Mậu Long
	02/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	27
	Bùi Văn Long
	03/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	28
	Dương Trà My
	02/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	29
	Hoàng Trà My
	04/10/2010
	 
	 x
	 
	 

	30
	Quế Quỳnh Nhi
	20/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	31
	Đoàn Phương Nhung
	30/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	32
	Dương Đình Hoàng Phúc
	29/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	33
	Lưu Thị Thu Phương
	16/09/2010
	 
	 x
	 
	 

	34
	Dương Trúc Quỳnh
	07/03/2010
	 
	 x
	 
	 

	35
	Nguyễn Thế Sơn
	05/08/2010
	 
	 x
	 
	 

	36
	Nguyễn Đăng Tân
	14/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	37
	Trần Phúc Thịnh
	18/02/2010
	 
	 x
	 
	 

	38
	Nguyễn Mạnh Tiến
	06/01/2010
	 
	 x
	 
	 

	39
	Nguyễn Huyền Trang
	06/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	40
	Vũ Quỳnh Trang
	27/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	41
	Nguyễn Phương Minh Tuệ
	06/03/2010
	 
	 x
	 
	 

	42
	Dương Đức Vinh
	20/08/2010
	 
	 x
	 
	 

	43
	Hoàng Nhật Yên
	11/12/2010
	 
	 
	 
	 x

	44
	Lê Hải Yến
	13/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	45
	Nguyễn Hoài An
	18/10/2010
	 
	 x
	 
	 

	46
	Phạm Bảo An
	29/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	47
	Nguyễn Phương Anh
	07/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	48
	Nguyễn Thị Mai Anh
	24/02/2010
	 
	 x
	 
	 

	49
	Nguyễn Tuấn Anh
	12/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	50
	Nguyễn Viết Việt Anh
	13/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	51
	Lê Hà Chi
	17/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	52
	Nguyễn Quỳnh Chi
	13/03/2010
	 
	 
	 
	x 

	53
	Nguyễn Nhật Dương
	12/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	54
	Dương Minh Đức
	21/10/2010
	 
	 x
	 
	 

	55
	Nguyễn Hương Giang
	04/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	56
	Dương Thu Hằng
	18/02/2010
	 
	 x
	 
	 

	57
	Nguyễn Thị Minh Hằng
	20/06/2010
	 
	 x
	 
	 

	58
	Lưu Ngọc Hân
	22/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	59
	Lê Minh Hiếu
	04/03/2010
	 
	 
	 
	 x

	60
	Ngô Trung Hiếu
	22/01/2010
	 
	 x
	 
	 

	61
	Bùi Sĩ Hùng
	17/09/2010
	 
	 x
	 
	 

	62
	Hoàng Minh Huy
	30/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	63
	Nguyễn Đức Huy
	29/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	64
	Bùi Khánh Huyền
	01/04/2010
	 
	 x
	 
	 

	65
	Nguyễn Thu Huyền
	01/02/2010
	 
	 x
	 
	 

	66
	Nguyễn Quang Hưng
	21/09/2010
	 
	 x
	 
	 

	67
	Nguyễn Mai Hương
	15/06/2010
	 
	 x
	 
	 

	68
	Ngô Vũ Nam Khánh
	22/01/2010
	 
	 x
	 
	 

	69
	Nguyễn Bá Khánh
	28/08/2010
	 
	 x
	 
	 

	70
	Nguyễn Chu Bảo Khánh
	08/04/2010
	 
	 x
	 
	 

	71
	Bùi Đăng Khoa
	07/09/2010
	 
	 x
	 
	 

	72
	Cao Hà Linh
	05/08/2010
	 
	 x
	 
	 

	73
	Dương Phương Linh
	03/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	74
	Ngô Phương Loan
	08/08/2010
	 
	 x
	 
	 

	75
	Nguyễn Quang Long
	24/08/2010
	 
	 x
	 
	 

	76
	Phạm Ngọc Mai
	20/08/2010
	 
	 x
	 
	 

	77
	Đào Nhật Minh
	21/06/2010
	 
	 x
	 
	 

	78
	Nguyễn Nhật Minh
	30/10/2010
	 
	 x
	 
	 

	79
	Nguyễn Đức Nam
	09/03/2010
	 
	 x
	 
	 

	80
	Dương Thảo Nguyên
	05/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	81
	Nguyễn Phước Thảo Nguyên
	27/06/2010
	 
	 x
	 
	 

	82
	Nguyễn Hà Phương
	12/09/2010
	 
	 x
	 
	 

	83
	Nguyễn Huy Phương
	22/02/2010
	 
	 x
	 
	 

	84
	Bùi Quỳnh Trang
	03/10/2010
	 
	 x
	 
	 

	85
	Nguyễn Bảo Trang
	24/09/2010
	 
	 x
	 
	 

	86
	Dương Nguyễn Hoàng Tuân
	28/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	87
	Đỗ Bảo Hải Yến
	02/08/2010
	 
	 x
	 
	 

	88
	Nguyễn Hải Yến
	11/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	89
	Dương Thảo Anh
	30/03/2010
	 
	 x
	 
	 

	90
	Dương Thị Lan Anh
	27/04/2010
	 
	 x
	 
	 

	91
	Lưu Trúc Anh
	03/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	92
	Nguyễn Đức Gia Anh
	01/03/2010
	 
	 x
	 
	 

	93
	Nguyễn Mậu Tuấn Anh
	25/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	94
	Dương Quân Bảo
	22/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	95
	Nguyễn Bá Cao
	18/06/2010
	 
	 x
	 
	 

	96
	Bùi Ngọc Bảo Châu
	19/08/2010
	 
	 x
	 
	 

	97
	Nguyễn Thị Quỳnh Chi
	21/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	98
	Bùi Hùng Cương
	23/08/2010
	 
	 x
	 
	 

	99
	Bùi Tuấn Dũng
	31/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	100
	Nguyễn Tiến Dũng
	02/06/2010
	 
	 x
	 
	 

	101
	Đào Văn Dương
	28/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	102
	Lê Anh Dương
	10/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	103
	Nguyễn Đức Giang
	30/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	104
	Nguyễn Thị Hải
	05/03/2010
	 
	 x
	 
	 

	105
	Nguyễn Hải Hậu
	30/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	106
	Nguyễn Minh Hiếu
	11/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	107
	Bùi Thanh Hoa
	18/08/2010
	 
	 x
	 
	 

	108
	Lê Minh Hoàng
	20/03/2010
	 
	 x
	 
	 

	109
	Trần Bùi Thiên Kim
	15/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	110
	Hoàng Thanh Lâm
	22/03/2010
	 
	 x
	 
	 

	111
	Dương Tuấn Long
	17/10/2009
	 
	 x
	 
	 

	112
	Nguyễn Chu Hải Long
	06/01/2010
	 
	 x
	 
	 

	113
	Lê Tiến Lộc
	09/05/2010
	 
	 
	 
	 x

	114
	Phạm Thị Mai
	08/03/2010
	 
	 x
	 
	 

	115
	Đào Thanh Ngân
	31/10/2010
	 
	 
	 
	 x

	116
	Đào Văn Ngọc
	30/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	117
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	11/06/2010
	 
	 x
	 
	 

	118
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	06/01/2010
	 
	 x
	 
	 

	119
	Nguyễn Minh Nguyệt
	25/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	120
	Bùi Minh Phú
	05/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	121
	Đỗ Thị Minh Phương
	02/06/2010
	 
	 x
	 
	 

	122
	Nguyễn Phú Quang
	17/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	123
	Dương Thanh Thảo
	10/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	124
	Dương Văn Thịnh
	18/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	125
	Nguyễn Minh Thu
	18/01/2010
	 
	 x
	 
	 

	126
	Dương Ngọc Thuận
	26/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	127
	Nguyễn Thúy Thương
	12/03/2010
	 
	 x
	 
	 

	128
	Ngô Thị Kiều Trang
	22/10/2010
	 
	 x
	 
	 

	129
	Nguyễn Đào Khánh Vân
	11/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	130
	Nguyễn Văn Việt
	22/10/2010
	 
	 x
	 
	 

	131
	Trần Ngọc Tường Vy
	27/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	132
	Nguyễn Hải Yến
	12/04/2010
	 
	 x
	 
	 

	133
	Dương Duy Anh
	27/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	134
	Dương Việt Anh
	22/09/2010
	 
	 x
	 
	 

	135
	Nguyễn Tuấn Anh
	16/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	136
	Phạm Quỳnh Anh
	16/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	137
	Nguyễn Nguyệt Ánh
	01/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	138
	Nguyễn Văn Gia Bảo
	28/06/2010
	 
	 x
	 
	 

	139
	Phạm Hữu Bảo
	20/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	140
	Lê Tùng Dương
	23/03/2010
	 
	 x
	 
	 

	141
	Nguyễn Chu Tiến Đạt
	06/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	142
	Lưu Trường Giang
	25/12/2009
	 
	 x
	 
	 

	143
	Nguyễn Hương Giang
	04/03/2010
	 
	 x
	 
	 

	144
	Nguyễn Chu Hải
	08/01/2010
	 
	 x
	 
	 

	145
	Nguyễn Xuân Hiền
	06/10/2010
	 
	 x
	 
	 

	146
	Trần Minh Hiếu
	18/01/2010
	 
	 x
	 
	 

	147
	Nguyễn Thị Hồng
	27/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	148
	Vũ Văn Hùng
	07/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	149
	Vũ Quang Huy
	06/03/2010
	 
	 x
	 
	 

	150
	Dương Duy Hưng
	23/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	151
	Hoàng Minh Khang
	30/09/2010
	 
	 x
	 
	 

	152
	Nguyễn Gia Khánh
	28/10/2010
	 
	 x
	 
	 

	153
	Nguyễn Quang Lam
	27/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	154
	Vũ Hiểu Linh
	18/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	155
	Nguyễn Đình Xuân Lộc
	01/03/2010
	 
	 x
	 
	 

	156
	Lê Đức Minh
	17/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	157
	Nguyễn Chu Bảo Nam
	30/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	158
	Nguyễn Ngọc Nam
	28/02/2010
	 
	 x
	 
	 

	159
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	18/09/2010
	 
	 x
	 
	 

	160
	Nguyễn Đức Nghĩa
	01/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	161
	Dương Bích Ngọc
	11/07/2010
	 
	 x
	 
	 

	162
	Lưu Bích Ngọc
	29/06/2010
	 
	 x
	 
	 

	163
	Nguyễn Bảo Ngọc
	05/02/2010
	 
	 x
	 
	 

	164
	Nguyễn Bảo Ngọc
	11/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	165
	Vũ Thu Ngọc
	03/11/2010
	 
	 
	 
	 x

	166
	Chu Minh Phương
	30/08/2010
	 
	 x
	 
	 

	167
	Lê Thế Quang
	01/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	168
	Nguyễn Chu Quang
	01/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	169
	Nguyễn Đức Quân
	06/04/2010
	 
	 x
	 
	 

	170
	Nguyễn Quang Thái
	02/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	171
	Nguyễn Thị Phương Thanh
	03/04/2010
	 
	 x
	 
	 

	172
	Tăng Bá Trí
	06/08/2010
	 
	 x
	 
	 

	173
	Nguyễn Đình Tuấn
	16/06/2010
	 
	 x
	 
	 

	174
	Lưu Thị Ánh Tuyết
	23/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	175
	Nguyễn Công Vinh
	12/06/2010
	 
	 x
	 
	 

	176
	Lê Thị Kiều Vy
	08/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	177
	Lưu Bảo An
	07/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	178
	Hoàng Đức Anh
	07/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	179
	Nguyễn Việt Anh
	11/08/2010
	 
	 x
	 
	 

	180
	Trần Thị Phương Anh
	24/04/2010
	 
	 x
	 
	 

	181
	Nguyễn Ngọc Minh Ánh
	15/10/2010
	 
	 x
	 
	 

	182
	Dương Ngọc Bảo
	13/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	183
	Nguyễn Gia Bảo
	13/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	184
	Nguyễn Gia Bảo
	10/06/2010
	 
	 x
	 
	 

	185
	Bùi Văn Duy
	22/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	186
	Nguyễn Vân Dương
	26/01/2010
	 
	 x
	 
	 

	187
	Chu Minh Đức
	17/08/2010
	 
	 x
	 
	 

	188
	Dương Minh Đức
	14/01/2010
	 
	 x
	 
	 

	189
	Nguyễn Đức Hiếu
	02/02/2010
	 
	 x
	 
	 

	190
	Nguyễn Xuân Hòa
	26/04/2010
	 
	 x
	 
	 

	191
	Dương Huy Hùng
	12/08/2010
	 
	 x
	 
	 

	192
	Bùi Duy Hưng
	18/01/2010
	 
	 x
	 
	 

	193
	Nguyễn Viết Hưng
	30/01/2010
	 
	 x
	 
	 

	194
	Nguyễn Minh Khoa
	01/03/2010
	 
	 x
	 
	 

	195
	Bùi Thị Nhã Lan
	16/09/2010
	 
	 x
	 
	 

	196
	Bùi Khánh Linh
	24/08/2010
	 
	 x
	 
	 

	197
	Dương Phương Linh
	28/08/2010
	 
	 x
	 
	 

	198
	Chu Bảo Long
	20/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	199
	Nguyễn Hoàng Long
	19/09/2010
	 
	 x
	 
	 

	200
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	16/09/2010
	 
	 x
	 
	 

	201
	Nguyễn Viết Minh
	21/10/2010
	 
	 x
	 
	 

	202
	Nguyễn Thị Trà My
	16/08/2010
	 
	 x
	 
	 

	203
	Dương Hải Nam
	16/10/2010
	 
	 x
	 
	 

	204
	Nông Đức Nghĩa
	28/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	205
	Nguyễn Minh Ngọc
	24/01/2010
	 
	 x
	 
	 

	206
	Quế Hồng Ngọc
	01/12/2010
	 
	 x
	 
	 

	207
	Lương Đức Phát
	24/11/2010
	 
	 x
	 
	 

	208
	Nguyễn Phương Thảo
	22/02/2010
	 
	 x
	 
	 

	209
	Phạm Gia Thiều
	29/10/2010
	 
	 x
	 
	 

	210
	Nguyễn Hữu Thịnh
	18/01/2010
	 
	 x
	 
	 

	211
	Lưu Văn Tiến
	15/01/2010
	 
	 x
	 
	 

	212
	Nguyễn Viết Bảo Tín
	27/05/2010
	 
	 x
	 
	 

	213
	Nguyễn Giáo Bảo Trung
	14/06/2010
	 
	 x
	 
	 

	214
	Chu Xuân Trường
	03/04/2010
	 
	 x
	 
	 

	215
	Nguyễn Văn Trường
	18/04/2010
	 
	 x
	 
	 

	216
	Bùi Cẩm Tú
	05/06/2010
	 
	 x
	 
	 

	217
	Ngô Thành Văn
	16/02/2010
	 
	 x
	 
	 

	218
	Nguyễn Thùy Vân
	26/01/2010
	 
	 x
	 
	 

	219
	Dương Hà Vi
	01/11/2010
	 
	 x
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